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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

08-8-2023- Quyết định số 3295/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 
trình nôi bô giải quyết thủ tục hành chính Cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuôc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. 3 

09-8-2023- Quyết định số 3313/QĐ-UBND về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 18 

10-8-2023- Quyết định số 3350/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 11. 42 
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16-8-2023- Quyết định số 3433/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ 
tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu 
cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường 
điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 5). 52 

16-8-2023- Quyết định số 3438/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, công nghệ và 
môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 60 

19-8-2023- Quyết định số 3492/QĐ-UBND về công bố Danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư lệnh Thành 
phố (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp 
nhận). 63 

21-8-2023- Quyết định số 3505/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, 
hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 67 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3295/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện và thành phố Thủ Đức 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan 
đến kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô quy 
định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
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Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại Tờ trình số 
1672/TTr-BQLATTP ngày 19 tháng 7 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại 
Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 thuộc thẩm quyền tiếp 
nhận của Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcitv.gov.vn/portal/KenhTin/Quv-trinh-noi-bo-TTHC.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ 
sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 
thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy 
định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

https://vpub.hochiminhcitv.gov.vn/portal/KenhTin/Quv-trinh-noi-bo-TTHC.aspx
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 
1402/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 4. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý An 
toàn thực phẩm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này /. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 01 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức 
(Ban hành kèm Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ. 

TT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm theo mẫu (BM 04). 01 Bản chính 

2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có ngành 
nghề phù hợp với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn 
uống. 

01 Bản sao có xác 
nhận của cơ sở 

3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền. 

01 Bản chính 

4. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và 
người trực kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ sở y 
tế cấp huyện trở lên cấp. 

01 
Bản sao 

01 bản/01 nhân 
viên 

5. Danh sách người kinh doanh dịch vụ ăn uống đã 
được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác 
nhận của chủ cơ sở. 

01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ. 

Nơi tiếp nhận 
và trả kết quả 

Thời gian xử lý Lệ phí 

- Bộ phận tiếp nhận và trả Hai mươi (20) ngày - Phí thẩm định cơ sở kinh 
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kết quả Ủy ban nhân dân 
các quận, huyện và thành 
phố Thủ Đức. 
- Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC của Thành 
phố: 
https://dichvucong.hochimi 
nhcity.gov.vn. 

làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

doanh dịch vụ ăn uống: 
+ Phục vụ dưới 200 suất ăn: 
700.000 đồng/lần/cơ sở. 
+ Phục vụ từ 200 suất ăn trở 
lên: 1.000.000 đồng/ lần/cơ 
sở. 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC1. 

Bước 
công 
việc 

Nội dung Trách Thời u 
'5 

2
 «1 s Diễn giải 

Bước 
công 
việc công việc nhiệm gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

Nộp hồ 
sơ Cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 
UBND 

cấp huyện 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: Hướng dẫn cơ sở 
nộp phí, lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; gửi cho người 
nộp hồ sơ theo BM 01; 
thực hiện tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người nộp hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03. 

1 Thực hiện cắt giảm bước xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

'5 
s
 «1 s Diễn giải 

Tiêp nhận qua Công 
Dịch vụ công trực 
tuyên 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa thông 
báo cơ sở nộp phí, sau 
khi cơ sở đóng phí 
Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu. 
Ghi chú: Thời gian tiếp 
nhận chính thức hoặc 
yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ Bảy, Chủ nhật. 
- Đối với hồ sơ mới: 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

phòng Y tế. 
- Đối với hồ sơ chờ 
hoàn thiện, bổ sung: 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức 
phòng Y tế chuyển B6. 

B2 
Xếp lịch 

thẩm 
định 

Công chức 
phòng Y 

tế 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I BM 01 

Lịch thẩm 
định 

- Xem xét hồ sơ, dự 
thảo lịch thẩm định. 

B3 
Duyệt 

lịch thẩm 
định 

Lãnh đạo 
phòng Y 

tế 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I BM 01 

Lịch thẩm 
định 

- Ký duyệt lịch thẩm 
định và chuyển Đoàn 
thẩm định thực hiện 
thẩm định thực tế cơ 
sở. 

B4 

Thẩm 
định thực 
tế tại cơ 

sở 

Đoàn 
thẩm định 

12 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I BM 01 
BM 05 

- Thẩm định đánh giá 
điều kiện thực tế tại cơ 
sở, ghi kết quả thẩm 
định vào Biên bản: 
- Đối với kết quả thẩm 
định đạt hoặc không đạt 
chuyển B5. 
- Đối với kết quả thẩm 
định chờ hoàn thiện bổ 
sung tạm dừng hồ sơ 30 
ngày chuyển B6. 
Trường hợp quá thời 
hạn 30 ngày mà cơ sở 
không hoàn thiện, bổ 
sung hồ sơ Đoàn thẩm 
định đánh giá kết quả 
không đạt chuyển B5. 

B5 Trường hợp: Thẩm định thực tế tại cơ sở có kết quả đạt hoặc không 
đạt 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

12 
09 

«1 s Diễn giải 

Theo mục 
I 

- Xem xét hồ sơ và 
trình Lãnh đạo phòng Y 
tế. 
+ Đối với hồ sơ thẩm 
định đạt: In Giấy chứng 
nhận 
+ Đối với hồ sơ thẩm 
định không đạt: Tham 
mưu công văn giám sát 
cơ sở. 

B5.1 

Xử lý hồ 
sơ sau 
thẩm 
định 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 

Y tế 

02 ngày 
làm 
việc 

Phiếu trình 
BM 01 
BM 05 
BM 06 

Công văn 
giám sát 

cơ sở 

- Xem xét hồ sơ và 
trình Lãnh đạo phòng Y 
tế. 
+ Đối với hồ sơ thẩm 
định đạt: In Giấy chứng 
nhận 
+ Đối với hồ sơ thẩm 
định không đạt: Tham 
mưu công văn giám sát 
cơ sở. 

B5.2 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Phòng Y 
tế 

01 ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Kết quả 
giải quyết 
TTHC 

Lãnh đạo Phòng Y tế 
xem xét hồ sơ phê 
duyệt Tờ trình, ký nháy 
dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC, trình lãnh 
đạo UBND cấp huyện. 

B5.3 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 

cấp huyện 

01 ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Kết quả 
giải quyết 
TTHC 

Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ, 
ký phê duyệt kết quả 
giải quyết TTHC 
chuyển B7. 

B6 Trường hợp: Thẩm định thực tế tại cơ sở có kết quả chờ hoàn thiện 
bổ sung 30 ngày 

Theo mục 
I 

BM 01 
BM 05 

Hồ sơ bổ 
sung 

B6.1 

."2 
*© g

b
g
 

h
ơ

n
 

'<© 
^ 

©
 -S Đoàn 

thẩm định 

04 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
BM 05 

Hồ sơ bổ 
sung 

Đánh giá hồ sơ bổ sung 
vào Biên bản thẩm định 

B6.2 

Xử lý hồ 
sơ sau 
thẩm 
định 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 

Y tế 

02 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

Phiếu trình 
BM 01 
BM 05 

Hồ sơ bổ 

- Xem xét hồ sơ và 
trình Lãnh đạo phòng Y 
tế. 
+ Đối với hồ sơ đánh 
giá hồ sơ bổ sung đạt: 
in Giấy chứng nhận. 
+ Đối với hồ sơ đánh 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

12 
s
 Ki s Diễn giải 

sung 
BM 06 

Công văn 
giám sát 

cơ sở 

giá hồ sơ bổ sung 
không đạt: tham mưu 
công văn giám sát cơ 
sở. 

B6.3 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng Y 

tế 

01 ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Kết quả 
giải quyết 
TTHC 

Lãnh đạo Phòng Y tế 
xem xét hồ sơ, phê 
duyệt Tờ trình, ký nháy 
dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC, trình lãnh 
đạo UBND cấp huyện. 

B6.4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
UBND 

cấp huyện 

01 ngày 
làm 
việc 

- Hồ sơ 
trình 
- Kết quả 
giải quyết 
TTHC 

Lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét hồ sơ, 
ký phê duyệt kết quả 
giải quyết TTHC 
chuyển B7. 

B7 Ban hành 
văn bản Văn thư 

01 ngày 
làm 
việc 

đ
h

t 1B 
§
 ^

 
H

đ
 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành văn bản 
và chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

B8 

T rả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

J
-;

s
| 

T
 g 

h
 

Kết quả 
giải quyết 

TTHC 

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biêu mâu 

1. BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2. BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. 

3. BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ. 

4. BM 04 Đơn đề nghị theo mẫu số 01 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 
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155/2018/NĐ-CP. 

5. BM 05 Biên bản thẩm định theo Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 
155/2018/NĐ. 

6. BM 06 Giấy chứng nhận theo Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 
155/2018/NĐ-CP. 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã 
hiệu 

Hồ sơ lưu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phận Một cửa). 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phận Một cửa). 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận 
Một cửa). 

4. BM 04 Đơn đề nghị theo mẫu số 01 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 
155/2018/NĐ-CP. 

5. BM 05 Biên bản thẩm định theo Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 
155/2018/NĐ. 

6. BM 06 Giấy chứng nhận theo Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 
155/2018/NĐ-CP. 

7. Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
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- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính về 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn 
thực phẩm; 

- Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực ATTP và dinh 
dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

- Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc ủy quyền cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ 
Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện cấp giấy 
chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

., ngày .... tháng .... năm 20.... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
Kính gửi: 

Họ và tên chủ cơ sở: 

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận: 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 

BM 04 

Điện thoại: Fax: 

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại 
thực phẩm và dạng sản phẩm...): 

CHỦ CƠ SỞ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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BM 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày .... tháng .... năm 20.... 

BIÊN BẢN 

Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở 
Thực hiện Quyết định số , ngày tháng năm của 

Hôm nay, ngày tháng năm , Đoàn thấm định gồm có: 

1 Trưởng đoàn 

2 Thư ký 

3 Thành viên 

4 Thành viên 

5 Thành viên 

tiến hành thấm định điều kiện an toàn thực phấm tại cơ sở: 

Địa chỉ: 

Điện thoại Fax 

Đại diện cơ sở: 1 

2 

KÉT QUẢ THẨM ĐỊNH 

I. KIỂM TRA HỒ SƠ GỐC: 
1. Thông tin về Giấy chứng nhận kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp. 

2. Hồ sơ nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, nguồn nước sản xuất. 

3. Hồ sơ xác nhận sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phấm của chủ cơ sở và người 
trực tiếp sản xuất. 

II. KIỂM TRA THỰC TÉ VỀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM: 
1. Địa điểm, diện tích cơ sở, khu vực sản xuất/chế biến. 

2. Thiết kế, kết cấu nhà xưởng sản xuất/chế biến, kho, nhà vệ sinh, nơi thay đồ bảo hộ lao 
động, cống rãnh thoát nước, nơi thu gom, xử lý chất thải. 

3. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển, phòng chống 
côn trùng và động vật gây hại... 
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4. Nguồn nước sản xuất, chế biến thực phâm/thức ăn. 

5. Nguyên liệu thực phâm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến và bao bì/dụng cụ chứa đựng thực 
phâm/thức ăn. 

6. Sức khoẻ/bệnh truyền nhiễm cấp tính của người sản xuất/chế biến .... 

7. Các nội dung khác có liên quan. 

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN: 
1. Đánh giá việc đáp ứng của cơ sở đối với các yêu cầu điều kiện an toàn thực phâm (Điều 
kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, nguyên liệu, nguồn nước, thực hành 
vệ sinh...): 

2. Tồn tại và biện pháp giải quyết: 

3. Kết luận(1): 

Đạt • 

Không đạt • 

Chờ hoàn thiện • 

Thời hạn hoàn thiện: • ngày kể từ ngày thâm định. 

4. Ý kiến của cơ sở được thâm định: 

Biên bản kết thúc hồi: giờ ngày tháng năm và lập thành 02 
bản có giá trị pháp lý như nhau. Một bản do cơ quan thâm định giữ và một bản do chủ cơ sở 
giữ. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ TRƯỞNG ĐOÀN THẨM ĐỊNH 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẮC PHỤC (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỜ HOÀN 
THIỆN) 
Đạt • 

Không đạt • 

Lý do không đạt: 

ngày...tháng...năm 20... 
TRƯỞNG ĐOÀN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(1) Ghi rõ tên nhóm, dạng thực phâm được sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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BM 06 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN CẤP ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ế 

Số: /20 /ATTP-CNĐK 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
CƠ SỞ ĐỦ ĐIÈU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM 

CHỦ CƠ SỞ: 

Tên cơ sở: 

Địa chỉ: 

ĐỦ ĐIÈU KIỆN AN TOÀN THựC PHẨM THEO QUY ĐỊNH: 

GIẤY CHỨNG NHẢN NÀY CÓ GIÁ TRỊ 3 NĂM KỂ TỪ NGÀY KÝ 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng. 
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CẤP 

(Ký tên, đóng dấu) 

năm. 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 30.08.2023 16:49:41 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3313/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thê thao tại Tờ trình sô 3377/TTr-
SVHTT ngày 11 tháng 7 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 19 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, 
gồm: 08 thủ tục hành chính chuẩn hóa, 04 thủ tục hành chính sửa đổi, 02 thủ tục hành 
chính thay thế, 05 thủ tục hành chính bãi bỏ (trong đó, 04 thủ tục hành chính bãi bỏ 
do được thay thế). 



CÔNG BÁO/Số 194+195/Ngày 01-9-2023 19 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity. 
gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

Thủ tục có thứ tự I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, III. 1, 111.2 kèm theo Quyết định số 
1336/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao. 

Thủ tục số thứ tự I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.11 ban hành kèm theo Quyết 
định số 3794/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực DI SẢN VĂN HÓA 
THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

o 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ 
THAO 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Di sản Văn hóa 

1. Thủ tục đăng 
ký di vật, cổ 
vật, bảo vật 
quốc gia 

Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc kể từ ngày hoàn 
thành thủ tục đăng ký 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

không - Luật Di sản văn hóa ngày 
29 tháng 6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản 
văn hóa ngày 18 tháng 6 
năm 2009. 
- Nghị định số 
98/2010/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 21 tháng 9 năm 
2010 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật 
Di sản văn hóa và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Di sản văn hóa. 
- Thông tư số 07/2004/TT-
BVHTT ngày 19/2/2004 
của Bộ Văn hóa-Thông tin 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hướng dẫn trình tự, thủ tục 
đăng ký di vật, cổ vật, bảo 
vật quốc gia. 
- Thông tư số 07/2011/TT-
BVHTTDL ngày 07 tháng 6 
năm 2011 sửa đổi, bổ sung, 
thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 
các quy định có liên quan 
đến thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bô Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

2. Thủ tục cấp 
phép cho 
người Việt 
Nam định cư 
ở nước 

20 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đơn 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

không - Luật Di sản văn hóa ngày 
29 tháng 6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Luật Di sản 
văn hóa ngày 18 tháng 6 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngoài, tổ 
chức, cá 
nhân nước 
ngoài tiến 
hành nghiên 
cứu sưu tầm 
di sản văn 
hóa phi vật 
thể tại địa 
phương 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

năm 2009. 
- Nghị định số 
98/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật Di sản văn hóa và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Di sản văn 
hóa. 
- Nghị định số 
01/2012/NĐ-CP ngày 04 
tháng 01 năm 2012 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 
thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 
các quy định có liên quan 
đến thủ tục hành chính 
thuộc chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

3. Thủ tục xác 
nhân đủ điều 
kiện được 
cấp giấy 
phép hoạt 
động bảo 
tàng ngoài 
công lâp 

15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quân 1 

Không - Luât Di sản văn hóa ngày 
29 tháng 6 năm 2001. 
- Luât sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luât Di sản 
văn hóa ngày 18 tháng 6 
năm 2009. 
- Nghị định số 
98/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luât Di sản văn hóa và Luât 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luât Di sản văn 
hóa. 
- Nghị định số 
01/2012/NĐ-CP ngày 04 
tháng 01 năm 2012 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 
thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 
các quy định có liên quan 
đến thủ tục hành chính 
thuộc chức năng quản lý 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

4. Thủ tục cấp 
giấy phép 
hoạt động 
bảo tàng 
ngoài công 
lâp 

30 ngày kể từ ngày nhân 
được hồ sơ hợp lệ 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quân 1 

Không - Luât Di sản văn hóa ngày 
29 tháng 6 năm 2001. 
- Luât sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luât Di sản 
văn hóa ngày 18 tháng 6 
năm 2009. 
- Nghị định số 
98/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luât Di sản văn hóa và Luât 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luât Di sản văn 
hóa. 

1. Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
2. Trình tự 
thực hiện 
- Tổ chức, cá 
nhân có yêu 
cầu cấp giấy 
phép hoạt 
động bảo tàng 
ngoài công 
lâp có trụ sở 
đặt tại Thành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị định số 
01/2012/NĐ-CP ngày 04 
tháng 01 năm 2012 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 
thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 
các quy định có liên quan 
đến thủ tục hành chính 
thuôc chức năng quản lý 
của Bô Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
- Quyết định số 856/QĐ-
UBND ngày 14 tháng 3 
năm 2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
ủy quyền cho Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn 
thuôc Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện thực hiện môt 
số nhiệm vụ, quyền hạn của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 

phố Hồ Chí 
Minh gửi hồ 
sơ đến Sở 
Văn Hóa và 
Thể thao. 
- Trong thời 
hạn 30 ngày, 
kể tử ngày 
nhận được hồ 
sơ, Giám đốc 
Sở Văn hóa 
và Thể thao 
có trách 
nhiệm cấp 
giấy phép 
hoạt đông bảo 
tàng. 
Trường hợp 
từ chối phải 
nêu rõ lý do 
bằng văn bản. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

5. Thủ tục cấp 
chứng chỉ 
hành nghề tu 
bổ di tích 

05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

Không - Luật Di sản văn hóa ngày 
29 tháng 6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản 
văn hóa ngày 18 tháng 6 
năm 2009. 
- Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điều 
kiện kinh doanh giám định 
cổ vật và hành nghề bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

6. Thủ tục công 
nhân bảo vât 
quốc gia đối 
với bảo tàng 
cấp tỉnh, ban 
hoặc trung 
tâm quản lý 
di tích 

- Trong thời hạn 30 ngày, 
kể từ ngày nhân được văn 
bản đề nghị và Hồ sơ 
hiện vât, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch/Sở Văn hóa và Thể 
thao có trách nhiệm tổ 
chức thẩm định hiện vât 
và Hồ sơ hiện vât. 
- Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày có kết quả 
thẩm định, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch/Sở Văn hóa và Thể 
thao quyết định việc gửi 
văn bản đề nghị, Hồ sơ 
hiện vât và các văn bản 
có liên quan đến Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. 
- Trong thời hạn 10 ngày, 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quân 1 

Không - Luât Di sản văn hóa ngày 
29 tháng 6 năm 2001. 
- Luât sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luât Di sản 
văn hóa ngày 18 tháng 6 
năm 2009. 
- Nghị định số 
98/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luât Di sản văn hóa và Luât 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luât Di sản văn 
hóa. 
- Thông tư số 13/2010/TT-
BVHTTDL ngày 30 tháng 
12 năm 2010 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định về trình tự, thủ tục 
đề nghị công nhân bảo vât 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kê từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn bản có liên 
quan, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định gửi văn 
bản đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn bản có liên 
quan đến Bô trưởng Bô 
Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch. 
- Trong thời hạn 30 ngày 
kê từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn bản có liên 
quan, Bô trưởng Bô Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch 
giao Hôi đồng giám định 
cổ vật thẩm định hiện vật 
và Hồ sơ hiện vật. 
- Trong thời hạn 10 ngày, 
kê từ ngày có kết quả 
thẩm định của Hôi đồng 
giám định cổ vật, Cục 
trưởng Cục Di sản văn 
hóa báo cáo Bô trưởng 
Bô Văn hóa, Thê thao và 

quốc gia. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bô Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuôc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Văn hóa, Thê thao 
và Du lịch. 

•s> 
00 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
9 

+ 
9 

ỢQ po> y 

<0 
2 
o 
Lo 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Du lịch xem xét, quyết 
định việc gửi văn bản đề 
nghị Hội đồng Di sản văn 
hóa quốc gia thẩm định 
hiện vật và Hồ sơ hiện 
vật. 
- Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày có ý kiến thẩm 
định của Hội đồng Di sản 
văn hóa quốc gia, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch trình Thủ 
tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định công nhận 
bảo vật quốc gia. 

7. Thủ tục công 
nhận bảo vật 
quốc gia đối 
với bảo tàng 
ngoài công 
lập, tổ chức, 
cá nhân là 
chủ sở hữu 
hoặc đang 
quản lý hợp 
pháp hiện 

- Trong thời hạn 30 ngày, 
kể từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị và Hồ sơ 
hiện vật, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch/Sở Văn hóa và Thể 
thao có trách nhiệm tổ 
chức thẩm định hiện vật 
và Hồ sơ hiện vật. 
- Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày có kết quả 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

Không - Luật Di sản văn hóa ngày 
29 tháng 6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản 
văn hóa ngày 18 tháng 6 
năm 2009. 
- Nghị định số 
98/2010/NĐ-CP ngày 21 
tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vật thâm định, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch/Sở Văn hóa và Thể 
thao quyết định việc gửi 
văn bản đề nghị, Hồ sơ 
hiện vật và các văn bản 
có liên quan đến Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. 
- Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn bản có liên 
quan, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định gửi văn 
bản đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn bản có liên 
quan đến Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
- Trong thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị, Hồ sơ hiện 
vật và các văn bản có liên 
quan, Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 

Luật Di sản văn hóa và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Di sản văn 
hóa. 
- Thông tư số 13/2010/TT-
BVHTTDL ngày 30 tháng 
12 năm 2010 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định về trình tự, thủ tục 
đề nghị công nhận bảo vật 
quốc gia. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuân hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giao Hội đồng giám định 
cổ vật thẩm định hiện vật 
và Hồ sơ hiện vật. 
- Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày có kết quả 
thẩm định của Hội đồng 
giám định cổ vật, Cục 
trưởng Cục Di sản văn 
hóa báo cáo Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch xem xét, quyết 
định việc gửi văn bản đề 
nghị Hội đồng Di sản văn 
hóa quốc gia thẩm định 
hiện vật và Hồ sơ hiện 
vật. 
- Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày có ý kiến thẩm 
định của Hội đồng Di sản 
văn hóa quốc gia, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch trình Thủ 
tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định công nhận 
bảo vật quốc gia. 

8. Thủ tục cấp 05 ngày làm việc, kể từ Sở Văn Không - Luật Di sản văn hóa ngày 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
9 

+ 
9 

ỢQ sả' 

<0 
2 
o 
Lo 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lại giấy 
chứng nhân 
đủ điều kiện 
kinh doanh 
giám định cổ 
vât 

ngày nhân đủ hồ sơ hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quân 1 

29 tháng 6 năm 2001. 
- Luât sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luât Di sản 
văn hóa ngày 18 tháng 6 
năm 2009. 
- Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điều 
kiện kinh doanh giám định 
cổ vât và hành nghề bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Di sản Văn hóa 

1. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
giám định 
cổ vật 

15 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định. 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến 
Nghé, 

Quận 1 

Không - Luật Di sản văn hóa ngày 29 
tháng 6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Di sản văn hóa ngày 18 
tháng 6 năm 2009. 
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điều kiện kinh 
doanh giám định cổ vật và hành 
nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh. 
- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi một số quy định 
về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 

2. Thủ tục cấp 
giấy phép 
khai quật 
khân cấp 

01 ngày làm việc Sở Văn 
hóa và 

Thể thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến 
Nghé, 

Quận 1 

Không - Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 
6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Di sản văn hóa ngày 18 
tháng 6 năm 2009. 
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Di sản văn hóa 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Di sản văn hóa. 
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 01 năm 2012 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có 
liên quan đến thủ tục hành chính 
thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 86/2008/QĐ-
BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch ban hành Quy 
chế thăm dò, khai quật khảo cổ. 
- Quyết định số 3684/QĐ-

1. Thời hạn 
giải quyết: 01 
ngày làm việc. 
2. Cơ quan có 
thâm quyền 
giải quyết: Sở 
Văn hóa và 
Thể thao. 
3. Trình tự 
thực hiện: 
-Tổ chức xin 
cấp giấy phép 
khai quật khân 
cấp gửi 01 bộ 
hồ sơ đến Sở 
Văn hóa và 
Thể thao . 
- Giám đốc Sở 
Văn hóa và 
Thể thao cấp 
giấy phép khai 
quật khân cấp, 
trường hợp 
không cấp giấy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 4136/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính 
thực hiện tiếp nhận và giải quyết 
trong một ngày làm việc trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 
- Quyết định số 856/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về 
ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện thực hiện một số nhiệm 
vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

phép, phải nêu 
rõ lý do bằng 
văn bản. 

3. Thủ tục cấp 
chứng chỉ 

30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Văn 
hóa và 

Không - Luật Di sản văn hóa ngày 29 
tháng 6 năm 2001. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành nghề 
mua bán di 
vât, cổ vât, 
bảo vât 
quốc gia 

Thể thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến 
Nghé, 

Quân 1 

- Luât sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luât Di sản văn hóa ngày 18 
tháng 6 năm 2009. 
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luât Di sản văn hóa 
và Luât sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luât Di sản văn hóa. 
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 01 năm 2012 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có 
liên quan đến thủ tục hành chính 
thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT 
ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ 
VHTT hướng dẫn trình tự, thủ tục 
đăng ký di vât, cổ vât, bảo vât quốc 
gia. 
- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi một số quy định 
về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

4. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
hành nghề 
tu bổ di tích 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
theo quy định, Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch/Sở 
Văn hóa và Thể thao 
có trách nhiệm kiểm 
tra và yêu cầu bổ sung 
hồ sơ nếu thiếu hoặc 
không hợp lệ. 
- Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch/Sở Văn hóa 
và Thể thao có trách 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến 
Nghé, 

Quận 1 

Không - Luật Di sản văn hóa ngày 29 
tháng 6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Di sản văn hóa ngày 18 
tháng 6 năm 2009. 
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điều kiện kinh 
doanh giám định cổ vật và hành 
nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh. 
- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi một số quy định 
về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhiệm xem xét, quyết 
định cấp Giấy chứng 
nhận hành nghề, đồng 
thời báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
Trường hợp từ chối, 
phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuân hóa năm 2022 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Di sản Văn hóa 

1. Thủ tục cấp 
lại chứng 
chỉ hành 
nghề tu bổ 
di tích 

- Đối với trường hợp 
cấp lại Chứng chỉ hành 
nghề hết hạn sử dụng 
hoặc bị hỏng, trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
- Đối với trường hợp 
cấp lại Chứng chỉ hành 
nghề bị mất hoặc bổ 
sung nội dung hành 
nghề, thời hạn cấp được 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

Không - Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 
6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Di sản văn hóa ngày 18 
tháng 6 năm 2009. 
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện kinh doanh giám 
định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thực hiện như quy định 
đối với trường hợp cấp 
mới 

- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn 
hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

2. Thủ tục cấp 
lại giấy 
chứng nhận 
đủ điều 
kiện hành 
nghề tu bổ 
di tích 

- Đối với trường hợp 
cấp lại Giấy chứng nhận 
hành nghề hết hạn sử 
dụng hoặc bị hỏng, 
trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Trường hợp từ chối, 
phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 
- Đối với trường hợp 
cấp lại Giấy chứng nhận 
hành nghề bị mất hoặc 
bổ sung nội dung hành 
nghề, thời hạn cấp được 
thực hiện như quy định 
đối với trường hợp cấp 
mới. 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

Không - Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 
6 năm 2001. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Di sản văn hóa ngày 18 
tháng 6 năm 2009. 
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện kinh doanh giám 
định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh. 
- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn 
hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 
Lĩnh vực Di sản văn hóa 

1. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di 
tích do bị mất hoặc bổ sung nội dung hành 
nghề 

Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di 
tích) 

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di 
tích do hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng 

Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di 
tích) 

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhân đủ điều 
kiện hành nghề tu bổ di tích do hết hạn sử 
dụng hoặc bị hỏng 

Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp lại giấy chứng nhân đủ điều kiện 
hành nghề tu bổ di tích) 

4. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhân đủ điều 
kiện hành nghề tu bổ di tích do bị mất hoặc 
bổ sung nội dung hành nghề 

Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
(Được thay thế bởi Thủ tục cấp lại giấy chứng nhân đủ điều kiện 
hành nghề tu bổ di tích) 

5. Thủ tục Thỏa thuân thiết kế bản vẽ thi công 
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh 

- Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định 
chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 



TT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 
- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Q 
o> 

Q 

o 
S õ>> 
9 

+ 
9 

ợq 

o 
<0 
2 
o 
Lo 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 30.08.2023 16:49:52 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3350/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, 10 tháng 8 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 11 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sô 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quôc hội 
tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật vê quy hoạch 
và một sô giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng 
cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định sô 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 
của Quôc hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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Căn cứ Thông tư sô 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất; Thông tư sô 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi bổ sung một sô điều của các thông 
tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định sô 2028/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư sô 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 
tháng 6 năm 2021 về bổ sung một sô điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về danh mục 
các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn 
Thành phô (sô 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016; sô 10/NQ-HĐND ngày 06 
tháng 7 năm 2017; sô 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017; sô 09/NQ-HĐND ngày 
12 tháng 7 năm 2018; sô 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; sô 34/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 7 năm 2019; sô 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019; 85/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2020; sô 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021; sô 58/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022; sô 59/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022); 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 11 tại Tờ trình sô 52/TTr-UBND ngày 15 
tháng 6 năm 2023 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 6338/TTr-TNMT-
QLĐ ngày 11 tháng 7 năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 11 với các chỉ tiêu chủ 
yếu như sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch. 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất. 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 
nhân dân Quận 11 có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 
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1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo 
đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 11 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 



PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA QUẬN 11 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Uy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 
Đơn vị tính: ha 

TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

Tổng diện 
tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

16 

(1) (2) (3) (4)=(6)+.. (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

TỔNG DIỆN TÍCH 
TN 513,73 26,91 20,77 78,96 17,07 67,02 16,53 16,24 32,84 15,12 25,43 23,96 13,25 18,46 30,88 80,91 29,38 

1 Đất nông nghiệp NNP 1,17 1,17 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

Trong đó: Đất chuyên 
trồng lúa nước LUC 

1.2 
Đất trồng cây hàng 
năm khác HNK 1,06 1,06 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 
Đất nuôi trồng thuỷ 
sản NTS 0,05 0,05 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,06 0,06 

2 ĐẤT PHINÔNG 
NGHIỆP PNN 512,56 26,91 20,77 77,79 17,07 67,02 16,53 16,24 32,84 15,12 25,43 23,96 13,25 18,46 30,88 80,91 29,38 



TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

Tổng diện 
tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

16 

(1) (2) (3) (4)=(6)+.. (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Trong đó: 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,41 0,14 0,26 1,01 

2.2 Đất an ninh CAN 1,35 0,05 0,02 0,07 0,10 0,02 0,58 0,01 0,27 0,23 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.5 Đất thương mại, dịch 
vụ TMD 6,63 0,39 0,06 0,09 0,15 0,82 0,10 0,36 0,17 0,15 0,12 1,19 0,08 0,26 1,48 1,11 0,10 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp SKC 25,66 1,46 0,35 5,70 6,64 0,17 0,20 0,53 0,22 1,32 0,50 0,09 3,56 4,03 0,89 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản SKS 

2.8 Đất sản xuất VLXD, 
làm đồ gốm SKX 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 186,70 9,10 9,37 16,21 6,67 21,81 6,24 6,24 14,79 5,74 8,50 6,72 5,08 5,51 7,08 46,27 11,37 

Đất giao thông DGT 126,32 6,52 7,02 12,06 5,96 15,25 5,37 5,61 10,68 4,83 6,20 5,92 4,41 4,89 6,22 16,99 8,39 

Đất thuỷ lợi DTL 1,27 1,27 

Đất xây dựng cơ sở 
văn hóa DVH 2,16 0,09 0,01 0,50 0,45 0,02 0,49 0,01 0,47 0,12 

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 1,38 0,01 0,02 0,01 0,19 0,01 0,01 0,25 0,75 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 

Đất xây dựng cơ sở 
giáo dục và đào tạo DGD 16,46 2,00 0,18 0,51 0,47 4,70 0,27 0,31 1,95 0,26 1,64 0,28 0,59 0,08 0,21 1,37 1,64 

Đất xây dựng cơ sở thể 
dục, thể thao DTT 27,59 0,01 0,63 26,95 

Đất công trình năng 
lượng DNL 0,98 0,01 0,37 0,22 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,31 0,01 

Đất công trình bưu 
chính, viễn thông DBV 0,10 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 

Đất xây dựng kho dự 
trữ Quốc gia DKG 

Đất có di tích lịch sử -
văn hóa DDT 
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TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

Tổng diện 
tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

16 

(1) (2) (3) (4)=(6)+.. (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Đất bãi thải, xử lý chất 
thải DRA 0,07 0,07 

Đất cơ sở tôn giáo TON 8,92 0,56 1,78 2,04 0,04 1,74 0,07 0,16 0,18 0,12 0,01 0,06 0,22 0,62 0,14 1,18 

Đất làm nghĩa trang, 
NĐ, nhà tang lễ, hỏa 
táng 

NTD 0,03 0,03 

Đất xây dựng cơ sở 
khoa học công nghệ DKH 

Đất xây dựng cơ sở 
dịch vụ xã hội DXH 0,01 0,01 

Đất chợ DCH 1,40 0,53 0,10 0,51 0,26 

2.10 Đất danh lam thắng 
cảnh DDL 

2.11 Đất sinh hoạt cộng 
đồng DSH 0,01 0,01 

2.12 Đất khu vui chơi, giải 
trí công cộng DKV 34,81 0,12 24,98 0,57 0,04 0,03 0,05 9,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 239,12 15,60 10,89 21,24 10,16 34,73 9,85 8,89 16,25 8,75 12,95 15,46 8,06 12,49 18,31 19,74 15,75 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan TSC 5,85 0,18 0,04 0,17 0,07 1,76 0,17 0,26 0,53 0,20 1,80 0,06 0,03 0,06 0,18 0,21 0,13 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở 
của tổ chức DTS 0,23 0,18 0,04 0,01 

2.17 Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,50 0,06 0,11 1,19 0,01 0,01 0,12 

2.19 Đất sông ngòi, kênh, 
rạch, suối SON 

2.20 Đất có mặt nước 
chuyên dùng MNC 9,29 9,29 

2.21 Đất phi nông nghiệp 
khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 
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TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

Tổng diện 
tích Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

4 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

8 
Phường 

9 
Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

16 

(1) (2) (3) (4)=(6)+.. (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

II Khu chức năng 

1 
Đất khu công nghệ 
cao * KCN 

2 Đất khu kinh tế * KKT 

3 Đất đô thị * KDT 513,73 26,91 20,77 78,96 17,07 67,02 16,53 16,24 32,84 15,12 25,43 23,96 13,25 18,46 30,88 80,91 29,38 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

2. Kế hoạch thu hôi các loại đất: 
Đơn vị tính: ha 

TT CHỈ TIÊU SỬ 
DỤNG ĐẤT Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT CHỈ TIÊU SỬ 
DỤNG ĐẤT Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
8 Phường 9 Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+ 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Đất nông nghiệp NNP 

1.1 Đất trông lúa LUA 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 

1.2 Đất trồng cây hàng 
năm khác HNK 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 



TT CHỈ TIÊU SỬ 
DỤNG ĐẤT Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT CHỈ TIÊU SỬ 
DỤNG ĐẤT Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
8 Phường 9 Phường 

10 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+ 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1.7 
Đất nuôi trồng thuỷ 
sản NTS 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 ĐẤT PHINÔNG 
NGHIỆP PNN 10,25 0,02 1,02 0,20 0,06 0,15 8,70 0,10 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch 
vụ TMD 0,06 0,06 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp SKC 0,17 0,17 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản SKS 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 9,46 0,61 0,05 8,70 0,10 

2.1 
0 

Đất có di tích lịch sử -
văn hóa DDT 

2.1 
1 

Đất danh lam thắng 
cảnh DDL 

2.1 
2 

Đất bãi thải, xử lý 
chất thải DRA 

2.1 
3 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.1 
4 Đất ở tại đô thị ODT 0,47 0,02 0,32 0,03 0,10 

2.1 
5 

Đất xây dựng trụ sở 
cơ quan TSC 

2.1 
6 

Đất xây dựng trụ sở 
của tổ chức DTS 

2.1 
7 

Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao DNG 

2.1 
8 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,09 0,09 
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3. Kê hoạch chuyên mục đích sử dụng đât: 
Đơn vị tính: ha 

TT CHỈ TIÊU SỬ 
DỤNG ĐẤT Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT CHỈ TIÊU SỬ 
DỤNG ĐẤT Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phườn 
g 16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+. 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 
Đất nông nghiệp 
chuyên sang phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PN 
N 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng lúa 
nước 

LUC/PNN 

1.2 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

HNK/PN 
N 

1.3 
Đất trồng cây lâu 
năm CLN/PNN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.7 Đất nuôi trồng 
thuỷ sản NTS/PNN 

2 

Chuyên đổi cơ 
câu sử dụng đât 
trong nội bộ đât 
nông nghiệp 

Trong đó: 

2.1 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng cây lâu năm 

LUA/CLN 

2.2 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng rừng 

LUA/LNP 

2.3 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
nuôi trồng thủy sản 

LUA/NTS 

2.4 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
làm muối 

LUA/LM 
U 



TT CHỈ TIÊU SỬ 
DỤNG ĐẤT Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT CHỈ TIÊU SỬ 
DỤNG ĐẤT Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phườn 
g 16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+. 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2.5 

Đất trồng cây hàng 
năm khác chuyển 
sang đất nuôi trồng 
thủy sản 

HNK/NTS 

2.6 
Đất trồng cây hàng 
năm khác chuyển 
sang đất làm muối 

HNK/LM 
U 

2.7 

Đất rừng phòng hộ 
chuyển sang đất 
nông nghiệp không 
phải là rừng 

RPH/NKR 
(a) 

2.8 

Đất rừng đặc dụng 
chuyển sang đất 
nông nghiệp không 
phải là rừng 

RDD/NK 
R(a) 

2.9 

Đất rừng sản xuất 
chuyển sang đất 
nông nghiệp không 
phải là rừng 

RSX/NKR 
(a) 

3 

Đất phi nông 
nghiệp không 
phải là đất ở 
chuyển sang đất ở 

PKO/OC 
T 0,04 0,04 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Trên địa bàn Quận 11 không còn đất chưa sử dụng./. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 30.08.2023 16:50:58 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3433/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, 16 tháng 8 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính 

đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 5) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
vê thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 
quy định vê việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 
trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công 
quốc gia; 
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Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi 
hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa 
bàn Thành phố năm 2023; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Báo cáo số 
8670/BC-VP ngày 16 tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng 
yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên môi trường 
điện tử áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024 (đợt 5). 

Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần được đăng tải trên Trang thông 
tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông theo 
chức năng, nhiệm vụ phối hợp tham mưu thực hiện quy trình tổ chức xây dựng và 
thực hiện giải pháp bảo đảm phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử quy định tại Điều 23 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ 
thể: 

- Rà soát, xây dựng Phương án đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện, thành 
phần hồ sơ và các bộ phận cấu thành khác của thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá 
các nguồn dữ liệu đã có và mức độ săn sàng tích hợp, cung cấp thông tin trong quá 
trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Xác định giải pháp nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính; giải pháp định 
danh, mức độ bảo đảm an toàn của các phương thức xác thực điện tử; giải pháp tích 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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hợp, chia sẻ, khai thác thông tin với các nguồn dữ liệu, dịch vụ công có liên quan và 
các giải pháp kỹ thuật khác. 

- Xây dựng quy trình điện tử, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn 
trình, một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, 
tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện, 
truy cập, tương tác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ, bảo mật theo quy định. 

2. Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức: 

Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện đơn giản hóa quy trình thủ tục; xây dựng quy 
trình điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cấu hình, triển khai đầy đủ các 
thủ tục toàn trình, một phần được phê duyệt trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính của Thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/
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PHỤ LỤC 1 
Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu câu cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình giai đoạn 2023-2024 (đợt 5) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT 
Tên thủ tục hành chính, 

nhóm thủ tục hành chính 
Cơ quan 
thực hiện 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 
Lĩnh vực Thương mại Quốc tế 

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Sở Công 
Thương 

1. Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý 

Khu công 
nghệ cao 

2. 
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại 
khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP 

Sở Công 
Thương 

3. 
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân 
phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn 

Sở Công 
Thương 

4. 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các 
hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và 
tạp chí 

Sở Công 
Thương 

5. 
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng 
hóa 

Sở Công 
Thương 

6. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ 
được tiếp tục hoạt động 

Sở Công 
Thương 

7. 
Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ 
ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải 
thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 

Sở Công 
Thương 

8. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Sở Công 
Thương 
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9. Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài 

Sở Công 
Thương 

10. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Sở Công 
Thương 

10. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý 

Khu công 
nghệ cao 

11. Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài 

Sở Công 
Thương 

12. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm 
trong trung tâm thương mại 

Sở Công 
Thương 

13. 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung 
tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở 
bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và 
không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến 
mức dưới 500m2 

Sở Công 
Thương 

14. 

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, 
điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép 
lập cơ sở bán lẻ 

Sở Công 
Thương 

15. Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Sở Công 
Thương 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

16. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp 
nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Công 
Thương 

17. Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Hiệp hội doanh 
nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Công 
Thương 

18. Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập Hiệp hội doanh 
nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Công 
Thương 

Lĩnh vực Đầu tư 

19. 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã 
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc 
diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự 
án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 
của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

20. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, 
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức 

Ban Quản lý 
Khu công 
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kinh tê đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

nghệ cao 

21. 
Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối 
với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

22. 
Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 
UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

23. Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

24. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
Ban Quản lý 

Khu công 
nghệ cao 

25. 
Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp 
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư 
nước ngoài 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

Lĩnh vực Việc làm 

26. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

27. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

28. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện 
cấp giấy phép lao động 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

29. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao 
động nước ngoài 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 2 
Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu câu cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến một phân giai đoạn 2023-2024 (đợt 5) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT 
Tên thủ tục hành chính, 

nhóm thủ tục hành chính 
Cơ quan 
thực hiện 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 
Lĩnh vực Dược phẩm 

1. 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 
cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh 
doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi 
địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán 
lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 
tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Sở Y tế 

Lĩnh vực Việc làm 

2. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 

Sở Lao 
động, 

Thương binh 
và xã hội 

2. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất - Khu 

công nghiệp 

2. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 

Lĩnh vực Thương mại Quốc tế 

3. 
Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở 
bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-
CP 

Sở Công 
Thương 

4. Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất 
thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu 

Sở Công 
Thương 
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kinh tế (ENT) 

5. 
Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp 
cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành 
cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini 

Sở Công 
Thương 

6. Chấm dứt hoạt động của VPĐD của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

Sở Công 
Thương 

6. Chấm dứt hoạt động của VPĐD của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 6. Chấm dứt hoạt động của VPĐD của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 
Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất - Khu 

công nghiệp 

7. Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Sở Công 
Thương 

7. Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 7. Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất - Khu 

công nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 30.08.2023 16:51:13 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3438/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

Khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn 
cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 20210 của Chính 
phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghi định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên 
quan đến kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình 
sô 2136/TTr-SNN ngày 26 tháng 7 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực Khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
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http: //vpub.hochiminhcity .gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default. aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ NÔNG 
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và môi trường 
1 Công nhận 

vùng nông 
nghiệp ứng 
dụng công 
nghệ cao 

Trong thời hạn 30 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đề nghị công nhận 
vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao 
hợp lệ. 
Trường hợp sửa đổi, 
bổ sung hồ sơ: Thời 
gian bổ sung, sửa đổi 
hồ sơ là 30 ngày kể từ 
ngày nhận được văn 
bản thông báo 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
(Địa chỉ: 176 
Hai Bà Trưng, 
phường Đa 
Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

Khôn 
g 

- Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg 
ngày 25/12/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục công nhận 
vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. 
- Quyết định số 2466/QĐ-BNN-VP 
ngày 20/6/2023 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa 
học, công nghệ và môi trường thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 30.08.2023 16:51:52 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3492/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư lệnh Thành phố (do Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tiếp nhận) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 17919/TTr-SLĐTBXH ngày 03 tháng 8 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh 
vực chính sách người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư lệnh 
Thành phố (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ tiếp nhận). 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-
muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ LỆNH 

THÀNH PHỐ (DO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TIẾP NHẬN) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG 
- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực chính sách người có công 
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Sửa đổi, bổ 
sung thông 
tin cá nhân 
trong hồ sơ 
người có 
công đã 
chuyển ra 

- Sở Lao 
động -
Thương 
binh và Xã 
hội: 24 ngày 
- Cơ quan, 
đơn vị có 
thẩm quyền 
sửa đổi, bổ 
sung: 30 
ngày 

Sở Lao động 
- Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
159 Pasteur, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng ngày 
09/12/2020; 
- Nghị định số 131/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

1. Điều chỉnh thời gian giải 
quyết: 
- Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội: 24 ngày 
- Cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung: 30 
ngày 
2. Điều chỉnh trình tự thực 
hiện: 
Bổ sung bước 4: Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội trong thời gian 12 ngày 
kể từ ngày nhận được văn 
bản sửa đổi, bổ sung thông On 

U I  



thực hiện thủ tục hành chính 
cung cấp dịch vụ công; 
- Thông tư số 55/2022/TT-BQP 
ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy 
trình công nhận và thực hiên 
chế độ ưu đãi đối với người có 
công với cách mạng thuộc trách 
nhiêm của Bộ Quốc Phòng; 
- Quyết định số 2782/QĐ-BQP 
ngày 26/6/2023 của Bộ Quốc 
phòng công bố thủ tuc hành 
chính đươc sửa đổi lĩnh vực 
chính sách người có công với 
cách mạng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Quốc 
phòng 

tin của cơ quan có thẩm 
quyền, có trách nhiêm ban 
hành quyết định sửa đổi, bổ 
sung thông tin trong hồ sơ 
người có công theo Mẫu số 
75 và gửi thông báo điều 
chỉnh thông tin đến Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội (căn cứ tại điểm b khoản 
3 Điều 130 Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
về biện pháp thi hành Pháp 
lệnh Ưu đãi người có công 
với cách mạng). 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ky: 30.08.2023 16:52:02 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3505/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Thông tin và Truyên thông tại Tờ trình sô 
47/TTr-STTTTngày 02 tháng 8 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về tổ chức và quản lý hội nghị, 
hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tửcủa Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục hành chính có thứ tự số 25 tại Danh mục 
thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 6517/QĐ-UBND ngày 13 tháng 
12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông được 
chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông Q o> 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Hội nghị, hội thảo quốc tế 
01 Cho chủ 

trương đăng 
cai tổ chức hội 
nghị, hội thảo 
quốc tế không 
thuộc thẩm 
quyền cho 
phép của Thủ 
tướng Chính 
phủ 

- Sau khi nhận đủ 
hồ sơ, Sở Thông tin 
và Truyền thông lấy 
ý kiến bằng văn bản 
của các cơ quan, địa 
phương liên quan. 
Cơ quan, địa 
phương được lấy ý 
kiến có trách nhiệm 
trả lời bằng văn bản 
trong thời gian 
không quá 15 ngày 
kể từ ngày nhận 
được văn bản đề 
nghị. 
- Sở Thông tin và 
Truyền thông trả lời 

Sở Thông 
tin và 
Truyền 
thông (số 
59, 
Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Phường 
Bến 
Nghé, 
Quận 1) 

Không - Quyết định số 06/2020/QĐ-
TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 
của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức và quản lý hội nghị, hội 
thảo quốc tế tại Việt Nam. 
- Quyết định số 729/QĐ-BNG 
ngày 10 tháng 4 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc 
công bố các thủ tục hành chính 
về tổ chức và quản lý hội nghị, 
hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 
- Quyết định số 856/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 3 năm 2023 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về 
ủy quyền cho thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Việc xin chủ trương 
đăng cai tổ chức hội 
nghị, hội thảo quốc 
tế tùy thuộc vào nhu 
cầu của đơn vị tổ 
chức, không phải là 
quy trình bắt buộc 
cần thực hiện trước 
khi xin phép tổ chức 
hội nghị, hội thảo 
quốc tế. Sau khi 
được cho phép về 
chủ trương đăng cai 
tổ chức hội nghị, hội 
thảo quốc tế, đơn vị 
tổ chức có trách 
nhiệm xây dựng Đề >0 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

băng văn bản cho 
đơn vị tổ chức, 
đồng gửi cho các cơ 
quan, địa phương 
có liên quan để phối 
hợp quản lý. 

Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các quận -
huyện thực hiện một số nhiệm 
vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

án tổ chức và xin 
phép người có thẩm 
quyền về việc tổ 
chức hội nghị, hội 
thảo quốc tế theo 
quy định. 

II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền 
thông 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Hội nghị, hội thảo quốc tế 
01 Cho phép tổ 

chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế 
không thuộc 
thẩm quyền cho 
phép của Thủ 
tướng Chính 
phủ 

- Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở 
Thông tin và Truyền thông 
lấy ý kiến băng văn bản của 
các cơ quan, địa phương liên 
quan. Cơ quan, địa phương 
được lấy ý kiến có trách 
nhiệm trả lời băng văn bản 
trong thời gian không quá 15 
ngày kể từ ngày nhận được 
văn bản đề nghị. 
- Sở Thông tin và Truyền 

Sở Thông tin 
và Truyền 
thông (số 59, 
Đường Lý Tự 
Trọng, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) 

Không - Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg 
ngày 21 tháng 02 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về tổ chức 
và quản lý hội nghị, hội thảo quốc 
tế tại Việt Nam. 
- Quyết định số 729/QĐ-BNG 
ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao về việc 
công bố các thủ tục hành chính về 
tổ chức và quản lý hội nghị, hội 
thảo quốc tế tại Việt Nam. 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

thông trả lời băng văn bản 
cho đơn vị tổ chức, đồng gửi 
cho các cơ quan, địa phương 
có liên quan để phối hợp 
quản lý. 

- Quyêt định số 856/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố vê ủy 
quyên cho thủ trưởng các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện thực hiện 
một số nhiệm vụ, quyên hạn của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


